
No.

Stt

Student's Full name

Họ và tên học sinh

Preferred Name

Tên thường gọi

Gender

Giới tính

D.O.B

Ngày sinh

1 Phạm Nguyễn Gia An Alex M 27/06/2010

2 Châu Hà Anh Anna F 28/10/2010

3 Nguyễn Tuấn Anh Jeremy M 03/03/2010

4 Nguyễn Phạm Khánh Đan Candy F 23/06/2010

5 Trần Quốc Khang Khang M 09/09/2010

6 Cao Minh Khôi Ben M 26/06/2010

7 Nguyễn Minh Minh M 11/05/2009

8 Nguyễn Hải Minh Minh M 02/09/2010

9 Trương Isabella Ngọc Bella F 24/01/2010

10 Mai Quỳnh Nguyên Winny F 03/11/2010

11 Phạm Đỗ Ngọc Phát Bo M 20/10/2010

12 Chung Cao Hồng Phúc Kevin M 12/09/2010

13 Phạm Thanh Phúc Peter M 24/04/2010

14 Lê Phạm Khánh Quân Suri F 11/05/2010

15 Chung Giai Thành Tiger M 17/03/2010

16 NG Thu Thảo Tracy F 02/01/2010

17 Mai Phương Vy Vivan F 07/12/2010

18 Nguyễn Khánh Yên Jenny F 12/07/2010

     CLASS LIST 2019 - 2020

Class: 4.1

Teacher: Nguyễn Thị Hiền - Hannah Pfendt

Room: B204 - B203

Updated: August 2nd, 2019



No.

Stt

Student's Full name

Họ và tên học sinh

Preferred Name

Tên thường gọi

Gender

Giới tính

D.O.B

Ngày sinh

1 Tiêu Huệ Ân Alice F 04/05/2010

2 Nguyễn Lê Minh Anh Amy F 10/10/2010

3 Nguyễn Danh Johny M 06/10/2010

4 Nguyễn Minh Danh Ken M 24/11/2010

5 Nguyễn Huy Hoàng Jayden M 03/10/2010

6 Nguyễn Tiến Hưng Win M 18/09/2010

7 Nguyễn Nhất Huy Huy M 01/02/2009

8 Phan Hữu Khang Khang M 20/10/2010

9 Nguyễn Nhã Kỳ Eliza F 04/03/2010

10 Tạ Mỹ Uyên Lam Laylar F 18/09/2010

11 Phạm Chí Lộc Peter M 31/07/2010

12 Bùi Nguyễn Hoàng Minh Jerry M 09/05/2010

13 Phạm Minh Đại Nam Chester M 15/05/2010

14 Trần Thiện Nghĩa M 03/09/2010

15 Hồ Thị Mỹ Trân Elsa F 12/05/2010

16 Cảnh Lê Tử Tô Cherry F 29/01/2010

17 Đặng Gia Uy Aiden M 06/01/2010

18 Nguyễn Hải Phượng Vy Ivy F 26/02/2010

     CLASS LIST 2019 - 2020

Class: 4.2

Teacher: Lê Thị Kim Hằng - Hannah Pfendt

Room: B205 - B203

Updated: August 2nd, 2019
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Stt

Student's Full name

Họ và tên học sinh
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Tên thường gọi
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Giới tính

D.O.B

Ngày sinh

1 Lê Khánh Anh Penny F 01/04/2010

2 Triệu Hồ Phương Anh Luna F 20/01/2010

3 Dương Ngọc Bảo Châu Susan F 10/12/2010

4 Lê Hương Giang Giang F 05/12/2010

5 Trần Phan Trung Hiếu Hiếu M 13/01/2010

6 Ngô Duy Khang Khang M 28/03/2010

7 La Hải Lam Mila F 30/08/2010

8 Ngô Hải Lâm Liam M 09/01/2010

9 Nguyễn Vy Lâm Rosy F 31/01/2010

10 Phạm Hà Linh Lisa F 30/10/2010

11 Martin Lam Maretty Martin M 11/04/2010

12 Bạch Ngọc Hà Mi Mia F 20/04/2010

13 Phạm Minh An Nam Kevin M 15/05/2010

14 Nguyễn Võ Gia Ngọc Kitty F 29/05/2010

15 Xu Gia Ngọc Anna F 18/10/2010

16 Trần Bảo Nhiên Lisa F 10/07/2010

17 Nguyễn Thanh Thiên Phúc Phúc M 11/12/2010

18 Nguyễn Hoàng Thiên Dino M 09/02/2010

19 Nguyễn Đỗ Thảo Trân Elsa F 21/09/2010

     CLASS LIST 2019 - 2020

Class: 4.3

Teacher: Pham Thị Thúy Cẩm - Maire Elizabeth McGrory

Room: C201 - C202

Updated: August 3nd, 2019




























